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Số:            /QĐ-SGTVT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Phù hiệu xe 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Dữ liệu trích xuất trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu 

từ TBGSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 8 và 9 năm 2021; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng QLVTPT&NL, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Thu hồi 194 Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải cấp, thời hạn 

thu hồi trong vòng 01 tháng kể từ ngày đơn vị nộp lại phù hiệu. 

Lý do: Phương tiện vi phạm tốc độ vượt quá so với tốc độ quy định (Đính 

kèm Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1000km).  

Điều 2: Giám đốc các đơn vị có trách nhiệm nộp lại Phù hiệu vận tải bằng 

xe ô tô cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chậm nhất trong 

vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký Quyết định này; 

Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý của đơn vị; xử 

lý nghiêm khắc các trường hợp lái xe vi phạm và báo cáo bằng văn bản về Sở 

Giao thông vận tải. 

Điều 3: Trưởng phòng QLVT PT&NL, các đơn vị, cá nhân có liên quan 

và Giám đốc các đơn vị vận tải tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Giám đốc; 

- Thanh tra Sở BRVT (p/h xử lý); 

- Các đơn vị vận tải liên quan; 

- Trang web Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL(2b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí 



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM  

BÁO CÁO TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 5 LẦN /1000 KM 
 

  
Từ ngày: 01/08/2021 Đến ngày: 30/09/2021     

STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành 

trình 
Lần 

/1000 

Km 

1 50H06687 Xe Container 
CÔNG TY TNHH YẾN PHÚC 

THỊNH 
25 5,37935 4.647,40 

2 51B09901 Xe hợp đồng 
CÔNG TY TNHH TM DV VT MINH 

TRỌNG 
26 17,45693 1.489,38 

3 51F58662 Xe taxi 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
176 17,02410 10.338,29 

4 51F59278 Xe taxi 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
34 9,54761 3.561,10 

5 51F60437 Xe taxi 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
17 8,05946 2.109,32 

6 51F65992 Xe taxi 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
34 6,81265 4.990,71 

7 51F70168 Xe taxi 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
20 7,97948 2.506,43 

8 51F96249 Xe hợp đồng 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
81 30,06909 2.693,80 

9 51F96252 Xe hợp đồng 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
49 10,07052 4.865,69 

10 65A19037 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC 
13 5,22317 2.488,91 

11 72A12305 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI 

PHƯƠNG NAM 
53 25,57909 2.072,00 

12 72A35091 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI PETRO 39 18,72506 2.082,77 

13 72A41618 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC 
7 7,00000 318,34 

14 72B00491 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC 
7 7,00000 227,73 

15 72B00572 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 50 14,17453 3.527,45 

16 72B01414 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 10 10,00000 783,64 

17 72B01621 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 7 5,05982 1.383,45 

18 72B01859 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
19 5,03741 3.771,78 

19 72B01988 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 13 6,32808 2.054,33 

20 72B02058 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC 
13 6,78736 1.915,32 

21 72B02076 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ DV VẬN TẢI 

THÀNH PHỐ BÀ RỊA 
33 7,57936 4.353,93 

22 72B02204 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TÂM HẢI ĐĂNG 46 14,66418 3.136,90 



STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành 

trình 
Lần 

/1000 

Km 

23 72B02391 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 16 8,90185 1.797,38 

24 72B02485 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 18 6,42269 2.802,56 

25 72B02513 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
175 48,03159 3.643,44 

26 72B02546 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 29 8,68594 3.338,73 

27 72B02748 Xe hợp đồng 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HUYỆN 

ĐẤT ĐỎ 
11 7,49356 1.467,93 

28 72B02814 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
11 11,00000 729,39 

29 72B02876 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 15 9,23795 1.623,74 

30 72B03007 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 7 7,00000 54,04 

31 72B03038 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 53 14,73613 3.596,60 

32 72B03071 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
60 19,73852 3.039,74 

33 72B03136 Xe hợp đồng 
CÔNG TY TNHH DV VT TM PHÚ 

THÁI SƠN 
18 8,21758 2.190,43 

34 72B03204 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 17 6,83982 2.485,45 

35 72B03215 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 29 9,44595 3.070,10 

36 72B03220 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
219 29,58355 7.402,76 

37 72B03265 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 14 7,10162 1.971,38 

38 72B03304 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 12 6,25010 1.919,97 

39 72B03565 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 30 17,08364 1.756,07 

40 72C00014 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
23 10,01921 2.295,59 

41 72C00588 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
12 5,71758 2.098,79 

42 72C01353 Xe Container DNTN NGỌC SƠN 25 11,55885 2.162,84 

43 72C01773 Xe Container CÔNG TY TNHH DUNG NGỌC 10 10,00000 314,78 

44 72C02069 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
59 20,21000 2.919,35 

45 72C02443 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
29 8,29925 3.494,29 

46 72C02687 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
9 9,00000 998,71 

47 72C02697 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
19 16,12881 1.178,02 

48 72C02920 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
45 11,46951 3.923,45 



STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành 

trình 
Lần 

/1000 

Km 

49 72C03910 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
14 6,63860 2.108,88 

50 72C04095 Xe Container 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI 

TUẤN 
7 6,37380 1.098,25 

51 72C04370 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VT NGỌC CHÂU 
53 13,03887 4.064,77 

52 72C04796 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

PHÚ MỸ 
15 6,75405 2.220,89 

53 72C04797 Xe Container 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI 

TUẤN 
28 19,76375 1.416,74 

54 72C05058 Xe tải 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THẮNG LỢI 
40 6,91675 5.783,06 

55 72C05113 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
77 10,76922 7.150,00 

56 72C05315 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
20 9,70913 2.059,92 

57 72C05889 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT MỸ 

TÂN 
16 8,90478 1.796,79 

58 72C06101 Xe Container CÔNG TY TNHH CHẤN LONG 60 37,91313 1.582,57 

59 72C06190 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THIÊN VẬN 

PHÁT 
25 15,32381 1.631,45 

60 72C06365 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

VẬN TẢI HUY HOÀNG 
13 5,53968 2.346,70 

61 72C06518 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
34 34,00000 850,45 

62 72C06723 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI 

TOÀN 
6 5,17528 1.159,36 

63 72C06772 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
11 6,05855 1.815,61 

64 72C06876 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
26 8,58801 3.027,48 

65 72C07091 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
47 17,39681 2.701,64 

66 72C07122 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM ĐT TÂN 

THỊNH LỘC 
7 7,00000 514,42 

67 72C07145 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
38 12,27087 3.096,76 

68 72C07234 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
44 14,96168 2.940,85 

69 72C07450 Xe Container 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN THUẬN THÔNG 
11 7,12133 1.544,66 

70 72C07548 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

27 11,35582 2.377,64 

71 72C07788 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐINH NGUYỄN 78 18,63642 4.185,35 

72 72C07966 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
30 12,36722 2.425,77 



STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc độ Tổng km 

hành 

trình 
Lần 

/1000 

Km 

73 72C08024 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT 

TRUNG ĐẠT 
8 6,12073 1.307,03 

74 72C08047 Xe Container 
CTY TNHHH TM DV VT GIANG 

HUY 
19 5,43072 3.498,62 

75 72C08058 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

PHÚ MỸ 
31 6,05818 5.117,05 

76 72C08060 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM ĐT TÂN 

THỊNH LỘC 
6 5,34478 1.122,59 

77 72C08151 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI 

HIẾU HIỀN 
38 23,47387 1.618,82 

78 72C08250 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN PHÚ 
82 24,12909 3.398,39 

79 72C08357 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐINH NGUYỄN 22 5,25391 4.187,36 

80 72C08396 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN PHÚ 
84 71,97703 1.167,04 

81 72C08659 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
25 25,00000 798,20 

82 72C08779 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DVSXTM TÂN 

THÀNH 
46 5,43201 8.468,32 

83 72C08783 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐINH NGUYỄN 25 6,18410 4.042,63 

84 72C08790 Xe Container 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN THUẬN THÔNG 
17 7,22986 2.351,36 

85 72C09103 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
193 66,43693 2.905,01 

86 72C09148 Xe Container 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN THUẬN THÔNG 
12 5,87518 2.042,49 

87 72C09226 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT 

THUẬN KHANG 
23 6,60265 3.483,45 

88 72C09656 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT MỸ 

TÂN 
15 5,36965 2.793,48 

89 72C09762 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI LỢI PHÁT 
22 5,62745 3.909,41 

90 72C09949 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
15 15,00000 849,56 

91 72C10033 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT MỸ 

TÂN 
75 23,14976 3.239,77 

92 72C10044 Xe Container 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN THUẬN THÔNG 
14 6,06102 2.309,84 

93 72C10097 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH HẢI TÍN 19 5,00372 3.797,17 

94 72C10126 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

MANUCHAR VT 
19 7,56430 2.511,80 

95 72C10527 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TÂN CHÂU 
63 20,94417 3.008,00 

96 72C10616 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TÂN CHÂU 
88 39,51994 2.226,72 

97 72C10676 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

MANUCHAR VT 
9 9,00000 703,12 



STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc độ Tổng km 
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Km 

98 72C10685 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TÂN CHÂU 
32 32,00000 816,47 

99 72C10714 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
11 11,00000 665,65 

100 72C10739 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
21 11,31391 1.856,12 

101 72C10896 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TÂN CHÂU 
142 40,05015 3.545,55 

102 72C11274 Xe đầu kéo 
CTY TNHHH TM DV VT GIANG 

HUY 
9 6,78419 1.326,61 

103 72C11689 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
15 7,62381 1.967,52 

104 72C11727 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

MANUCHAR VT 
13 6,33419 2.052,35 

105 72C11733 Xe Container 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC 
78 22,75313 3.428,10 

106 72C11908 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHONG 10 10,00000 454,48 

107 72C11909 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

69 27,94883 2.468,80 

108 72C12054 Xe Container 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HUYỆN 

ĐẤT ĐỎ 
28 6,98037 4.011,25 

109 72C12265 Xe Container CÔNG TY TNHH DUNG NGỌC 13 6,73746 1.929,51 

110 72C12273 Xe Container 
CÔNG TY TNHH YẾN PHÚC 

THỊNH 
89 12,40455 7.174,78 

111 72C12316 Xe Container CÔNG TY TNHH DUNG NGỌC 9 7,08572 1.270,16 

112 72C12327 Xe Container 
CÔNG TY CP KINH DOANH 

VLXD SỐ 15 
13 9,79230 1.327,57 

113 72C12406 Xe đầu kéo 
CTY TNHHH TM DV VT GIANG 

HUY 
18 5,13787 3.503,40 

114 72C12503 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CP KINH DOANH 

VLXD SỐ 15 
10 6,74057 1.483,55 

115 72C12536 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
15 6,88558 2.178,47 

116 72C12714 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CP KINH DOANH 

VLXD SỐ 15 
21 12,38845 1.695,13 

117 72C13280 Xe Container CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU 10 6,83490 1.463,08 

118 72C13300 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CP KINH DOANH 

VLXD SỐ 15 
9 5,93948 1.515,28 

119 72C13326 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

61 9,66627 6.310,60 

120 72C13608 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

13 5,59674 2.322,78 

121 72C13678 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

15 8,10036 1.851,77 
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122 72C13889 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
28 8,27712 3.382,82 

123 72C13901 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
25 11,17591 2.236,95 

124 72C14355 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN 24 24,00000 991,21 

125 72C14498 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
30 9,15545 3.276,74 

126 72C14867 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
7 7,00000 688,41 

127 72C15824 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
7 7,00000 893,64 

128 72C15873 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
14 12,79514 1.094,17 

129 72C16104 Xe Container CTY CP LEC GROUP 40 11,39462 3.510,43 

130 72C16136 Xe Container CTY CP LEC GROUP 26 9,77408 2.660,10 

131 72C16171 Xe Container CTY CP LEC GROUP 22 11,04994 1.990,96 

132 72C16364 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
10 5,23163 1.911,45 

133 72C16457 Xe Container CTY CP LEC GROUP 26 7,90375 3.289,58 

134 72C16465 Xe Container CTY TNHH TM VT CHÍNH ĐỨC 16 5,26644 3.038,11 

135 72C16475 Xe Container CTY CP LEC GROUP 16 5,63196 2.840,93 

136 72C16561 Xe Container 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI 

TUẤN 
15 10,19335 1.471,55 

137 72C16626 Xe Container 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI 

TOÀN 
17 10,78526 1.576,23 

138 72C16801 Xe tải 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THẢO 

HỒNG 
264 13,53096 19.510,80 

139 72C16810 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
56 31,81706 1.760,06 

140 72C16859 Xe tải 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THẢO 

HỒNG 
116 6,37205 18.204,49 

141 72C17169 Xe Container CTY TNHH TM VT CHÍNH ĐỨC 26 7,13776 3.642,60 

142 72C17244 Xe tải 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUYẾT TIẾN 
42 9,08798 4.621,49 

143 72C17258 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
20 5,85529 3.415,71 

144 72C17260 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
22 13,53449 1.625,48 

145 72C17277 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
9 9,00000 243,34 

146 72E00227 Xe taxi 
CN CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

DƯƠNG VIỆT NAM 
21 20,27935 1.035,54 

147 72F00003 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 13 5,06604 2.566,11 

148 72F00016 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 6 6,00000 766,16 

149 72F00034 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 140 65,17908 2.147,93 

150 72F00074 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 29 7,30064 3.972,25 

151 72F00083 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 14 7,49697 1.867,42 
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152 72F00119 Xe hợp đồng 
CÔNG TY TNHH ĐT DL & VT 

THÀNH VINH 
11 6,19703 1.775,04 

153 72F00155 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 197 39,40323 4.999,59 

154 72F00167 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
38 6,03621 6.295,34 

155 72F00171 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 9 6,04045 1.489,96 

156 72F00189 Xe hợp đồng 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
54 11,97960 4.507,66 

157 72F00328 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG 41 11,42222 3.589,49 

158 72H00032 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
54 26,51273 2.036,76 

159 72H00042 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
89 65,87019 1.351,14 

160 72H00086 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT 

THUẬN KHANG 
22 6,39093 3.442,38 

161 72H00126 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
105 47,17598 2.225,71 

162 72H00158 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TỒN 
46 23,72550 1.938,84 

163 72H00183 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

PHÚ MỸ 
20 7,08183 2.824,13 

164 72H00252 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THIÊN VẬN 

PHÁT 
13 5,65728 2.297,92 

165 72H00274 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
9 5,24753 1.715,09 

166 72H00291 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THIÊN VẬN 

PHÁT 
60 5,89411 10.179,65 

167 72H00358 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
21 17,96453 1.168,97 

168 72H00375 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
63 10,13225 6.217,77 

169 72H00382 Xe Container CTY TNHH TM VT CHÍNH ĐỨC 25 5,20737 4.800,89 

170 72H00397 Xe tải 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HUYỆN 

ĐẤT ĐỎ 
10 10,00000 963,51 

171 72H00411 Xe tải 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN 

ƯNG 
88 5,03945 17.462,21 

172 72H00423 Xe đầu kéo 
CÔNG TY CP KINH DOANH 

VLXD SỐ 15 
38 15,88544 2.392,13 

173 72H00433 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

PHÚ MỸ 
11 9,95902 1.104,53 

174 72H00603 Xe tải 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC 
87 13,25854 6.561,81 

175 72H00712 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN PHÚ 
39 7,91285 4.928,69 

176 72H00727 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂN PHÚ 
41 8,48391 4.832,68 

177 72H00783 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
8 8,00000 846,30 

178 72H00800 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VT 

TRUNG ĐẠT 
22 6,94832 3.166,23 
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179 72H00806 Xe Container 
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI 

THÀNH NHÂN 
36 8,97302 4.012,03 

180 72H00835 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
39 9,82328 3.970,16 

181 72H00838 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
48 10,95820 4.380,28 

182 72H00852 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
24 7,60591 3.155,44 

183 72H00867 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
44 20,12737 2.186,08 

184 72H00887 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
20 5,04195 3.966,72 

185 72L2372 Xe Container 
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI 

TRUNG VIỆT 
37 11,68881 3.165,42 

186 72LD00633 Xe Container 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

PHÚ MỸ 
11 6,30964 1.743,36 

187 72LD00769 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

33 17,01806 1.939,12 

188 72LD00787 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

11 11,00000 713,05 

189 72LD00797 Xe Container 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHANG 

HƯNG 

56 37,14033 1.507,80 

190 72LD00827 Xe đầu kéo 
CÔNG TY TNHH YẾN PHÚC 

THỊNH 
121 28,39193 4.261,77 

191 72LD00839 Xe Container 
CÔNG TY TNHH YẾN PHÚC 

THỊNH 
102 18,83845 5.414,46 

192 72LD00876 Xe Container 
CÔNG TY TNHH YẾN PHÚC 

THỊNH 
42 6,64705 6.318,59 

193 72LD00878 Xe Container 
CÔNG TY TNHH YẾN PHÚC 

THỊNH 
34 7,13189 4.767,32 

194 72N8337 Xe tải CÔNG TY TNHH DUNG NGỌC 14 14,00000 621,73 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:23:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thượng Chí<chitt@sogtvt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:56:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogtvt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:56:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogtvt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:56:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogtvt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:58:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogtvt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




